THUYẾT MINH

DỰ THẢO QUY TRÌNH PHỐI HỢP XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
​​​​​​​​​​​​​_______________________
I. Sự cần thiết ban hành Quy trình:
Một là, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng được ban hành kèm theo Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Ngày 23 tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng (sau đây gọi tắt là Quyết định 95). Quyết định này đã được phổ biến đến các sở-ngành thành phố, quận ủy, huyện ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các Đoàn thể; Báo-Đài thành phố. 

Đây là cơ sở pháp lý để chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận và đoàn thể các cấp thống nhất cách chỉ đạo giải quyết nhanh, có hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp để có kết luận, phân định rõ trách nhiệm của cá nhân, của các ngành, các cấp và của công dân trong quá trình thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật; thống nhất đề xuất những biện pháp giúp lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sau khi xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp. Nhờ vậy, từ năm 2008 đến nay tình hình khiếu nại, tố cáo đông người của cư dân trên địa bàn thành phố năm sau giảm hơn năm trước; đồng thời  hạn chế thấp nhất tình trạng các cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo một số quận-huyện phải ra Hà Nội đón công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp về Thành phố Hồ Chí Minh như trước năm 2008.     
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc khó khăn làm hạn chế hiệu quả của công tác phối hợp phòng ngừa và xử lý khiếu nại, tố cáo đông người. Cụ thể như:
- Một số quận, huyện, nơi có dự án đang bị khiếu nại chưa thực hiện tốt việc phân công các cơ quan trực thuộc tổng hợp, biên tập bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và kết quả giải quyết khiếu nại cho Tổ công tác phối hợp xử lý khiếu-tố của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc của quận, huyện. Do đó khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, Tổ công tác phải mất nhiều thời gian sưu tra tài liệu để phục vụ công tác tiếp công dân.  

- Khi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,  huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi có đông người tụ tập chưa kịp thời báo cáo hoặc thông tin đến Thường trực Tổ Công tác 2308 để phối hợp xử lý kịp thời. Do đó, khi phát sinh khiếu nại đông người, chủ yếu chỉ có lực lượng công an phối hợp với lực lượng Trật tự đô thị và thanh niên xung phong vận động, giải thích, yêu cầu công dân thực hiện quyền khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân hoặc trở về địa phương (đối với công dân các tỉnh) để được tiếp xúc, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổ chức cưỡng chế nhằm nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự trên đường phố xung quanh địa điểm đông người tụ tập. 

- Tổ công tác chưa thường xuyên tổ chức sơ kết định kỳ hoặc sau mỗi đợt công tác trọng điểm để rút kinh nghiệm, bàn biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nên những mặt hạn chế trong phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo đông người chậm khắc phục.

- Nội dung Quyết định số 95 cũng chỉ mới đề cập đến việc phối hợp phòng ngừa và xử lý trong khi mấu chốt của vấn đề phải là trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo đông người. 
Do đó, để kịp thời điều chỉnh hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người đang diễn ra ngày một phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì nhất thiết phải hoàn thiện nội dung Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Hai là, việc hoàn thiện Quyết định số 95 phù hợp với xu thế phát triển của cả nước nói chung, của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phù hợp với quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo vừa được Quốc Hội thông qua và ban hành vào ngày 11 tháng 11năm 2011 .
Khiếu nại đông người là một hiện tượng xã hội đã, đang và sẽ còn tồn tại song song với quá trình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, nhất là Việt Nam đang mở rộng dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền thì Nhà nước không thể dùng biện pháp hành chính để “ngăn cấm” loại hình khiếu nại, tố cáo này. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu để có những giải pháp xử lý phù hợp, có hiệu quả, trong đó “then chốt” là giải pháp dùng pháp luật để điều chỉnh hiện tượng xã hội này sao cho phát huy được mặt tích cực, hạn chế, ngăn chặn, xử lý những mặt tiêu cực, để đưa loại hình khiếu nại, tố cáo này vào trật tự pháp luật. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Cả hai Luật này đều có nội dung quy định về “Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung” (Điều 8 Luật Khiếu nại – Hình thức khiếu nại) và “Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn” (Điều 19 Luật Tố cáo - Hình thức tố cáo). Tuy nhiên, hai Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2012 và việc triển khai cụ thể hai nội dung trên phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết.
 Do đó, trước mắt, để phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị và trật tự công cộng, trong khi chờ các quy định pháp luật điều chỉnh từ Trung Ương rất cần thiết có các quy định hướng dẫn về trình tự thủ tục giải quyết khiếu kiện đông người như: điều kiện được thực hiện khiếu nại, tố cáo đông người, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo khi cùng thực hiện việc khiếu nại đông người; thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người và nguyên tắc xử lý vi phạm những quy định về khiếu nại, tố cáo đông người... Như vậy, việc hoàn thiện Quyết định số 95 với những quy định cụ thể về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người là đòi hỏi tất yếu, góp phần giải quyết có hiệu quả tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp hiện nay.
Ba là, Việc xây dựng Quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phù hợp với nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thành phố đề ra:
Với định hướng “Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị. Có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Tây Bắc, Cảng Hiệp Phước) và các chương trình đột phá để giải quyết vấn đề bố trí dân cư và nhà ở cho nhân dân, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, gắn với mục tiêu kiểm soát quy mô dân số khoảng 10 triệu người. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị theo hướng xã hội hóa. Chủ động phối hợp với các bộ - ngành Trung ương và các địa phương liên quan xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; cấp nước, thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng và hạ tầng viễn thông... kết nối với kết cấu hạ tầng các tỉnh trong Vùng thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, Nam Tây Nguyên” thì tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ ngày một gia tăng không chỉ về số lượng mà còn phức tạp về nội dung (do xu thế đô thị hóa nhanh chóng của Thành phố Hồ Chí Minh). Do đó, cùng với việc đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính thì việc tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền cơ bản đã được Hiến pháp ghi nhận là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 cũng đã định hướng: “Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật các khiếu nại của công dân”.
Từ những lý do trên, việc xây dựng Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người là một yêu cầu khách quan và cần thiết. 
II. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng Quy trình

Việc soạn thảo Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người quán triệt những quan điểm và nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp hiện nay.

Thứ hai, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người
Thứ ba, kế thừa những nội dung còn phù hợp của quyết định 95/2007/QĐ-UBND và tiếp thu có chọn lọc những quy định mới của văn bản của cấp trên liên quan đến lĩnh vực này.

III. Bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Quy trình 

Dự thảo Quy trình có 06 Chương, 30 Điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung (gồm 06 Điều, từ Điều 01 đến Điều 06)

- Chương II: Quy trình dự báo, chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin về khiếu nại, tố cáo đông người (gồm 03 Điều, từ Điều 07 đến Điều 09)    

  - Chương III: Quy trình phối hợp xử lý khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người (gồm 02 Mục, 05 Điều, từ Điều 10 đến Điều 14) 

+ Mục 1: Lực lượng phối hợp và chuẩn bị tiếp xúc, hướng dẫn đại diện người khiếu nại, tố cáo (gồm 02 Điều, từ Điều 10 đến Điều 11) 

+ Mục 2: Tiếp xúc, đại diện người khiếu nại, tố cáo (gồm 03 Điều, từ Điều 12 đến Điều 14)

 - Chương IV: Xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi tiếp xúc  (gồm 07 Điều, từ Điều 15 đến Điều 21)

- Chương V: Địa điểm làm việc, chế độ báo cáo và kinh phí các đợt công tác trọng điểm (gồm 05 Điều, từ Điều 22 đến Điều 26)
- Chương VI: Tổ chức thực hiện (gồm 04 Điều, từ Điều 27 đến Điều 30).
IV. Một số vấn đề cần xin ý kiến:

1. Về bố cục, tên gọi: 
Quy trình có 06 Chương, 31 Điều như trong Dự thảo đã đủ hay chưa? Cần phải thêm, phải bớt Chương, Điều, Khoản, Điểm nào? Lý do? Đề nghị các đại biểu góp ý về câu chữ, thuật ngữ pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Phòng ngừa là mục đích hướng đến, Quy trình xây dựng là để chi tiết hóa những trình tự, thủ tục trong xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người. Do đó, tên gọi theo dự thảo lần 2 là “Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người”. Theo các đồng chí tên gọi này đã phù hợp chưa? 
2. Về giải thích từ ngữ: 
Thông thường, khi phát sinh việc khiếu nại, tố cáo đông người thì xét về bản chất vụ việc đó là phức tạp, gay gắt. Do đó, Ban soạn thảo Quy trình không đề cập đến việc giải thích cho cụm từ “vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp”. Theo các đồng chí, có cần đề cập đến việc giải thích cho một cụm từ nào khác trong quy trình?
3. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động: 
Theo dự thảo, ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện và phòng Tư pháp là hai đơn vị chính chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực này? Theo các đồng chí có phù hợp và đầy đủ. Có cần thiết phải cơ cấu thêm tổ chức, cơ quan nào? 

4. Về hình thức tuyên truyền:
Theo Dự thảo, có 04 hình thức tuyên truyền. Theo các đồng chí còn hình thức nào phát huy hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng, đồng tình với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc triển khai Dự án? Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí trao đổi thêm về việc phối hợp với các cơ quan báo đài trong nội dung này.
5. Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cơ quan chính trị, đoàn thể trong phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại đông người: 

Để việc xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người thật sự phát huy tối đa hiệu quả, theo các đồng chí có cần thiết quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác này? Nếu cần thiết, theo các đồng chí thì nên cụ thể hóa cho những cơ quan, tổ chức nào với những trách nhiệm gì?
6. Về thời hạn gửi báo cáo: 
Đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo nghiên cứu và cho ý kiến về việc lập và gửi báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người: 
+ Trên thực tế, không phải lúc nào cũng phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người nên có nhất thiết tất cả các sở, ngành, quận, huyện phải gửi báo cáo theo định kỳ (tuần, tháng)?
+ Đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo là quận, huyện nơi triển khai dự án và có phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người hay quận, huyện địa bàn nơi tập trung các khiếu nại, tố cáo đông người?
7. Về chế độ giao ban và nội dung giao ban:

Theo dự thảo, việc giao ban được thực hiện định kỳ vào mỗi tuần. Để đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa “mọi quy định pháp luật phải được tôn trọng và nghiêm túc thực hiện”, đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến để quy định về chế độ họp giao ban khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngoài những vấn đề trên, Thanh tra thành phố cũng mong muốn nhận được các đề xuất, kiến nghị của đại biểu tham dự Hội thảo để việc phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết khiếu nại đông người khi đã ban hành sẽ là chuẩn mực để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Ban Tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình, có chất lượng cao của quý đại biểu. 

Trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể đại biểu./.
THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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